Phụ lục :
DANH MỤC TRANG PHỤC Y TẾ ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
(Kèm theo Công văn số     /TTYT ngày     tháng     năm 2024 của 
Trung tâm Y Tế huyện Quảng Trạch)

	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Áo quần bác sĩ 
- Chất liệu vải: Coton Hàn
- Màu sắc: màu trắng
- Kiểu dáng:
+ Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau.
	Bộ
	37

	2
	Áo quần  của điều dưỡng viên, y sỹ, NHS 
- Chất liệu vải: Coton Hàn - Màu sắc: màu trắng
- Kiểu dáng:
+ Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái;
+ Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm.
+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau.
	Bộ
	93

	3
	Áo quần  của kỹ thuật viên, CN  xét nghiệm, CN sinh học, CN thực phẩm, y tế công cộng 
- Chất liệu vải:  Coton Hàn
- Màu sắc: Màu trắng;
- Kiểu dáng: 
+ Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau 
	Bộ
	7

	4
	Áo quần dược sĩ 
- Chất liệu vải:  Coton Hàn
- Màu sắc: Màu trắng;
- Kiểu dáng:
+ Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 2 túi chéo và 1 túi ngực, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
	Bộ
	30

	5
	Áo quần của kỹ thuật viên thiết bị y tế, kỹ sư thiết bị, điện nước, lái xe ô tô cấp cứu
- Chất liệu vải áo: Vải Popolin
- Chất liệu vải quần: kaki
- Màu sắc: Màu xanh đen;
- Kiểu dáng:
+ Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
+ Quần âu 2 ly, có 1 túi sau.
	Bộ
	2

	6
	Áo quần khối hành 
- Chất liệu vải áo: Vải Popolin
- Chất liệu vải quần: Kaki
- Màu sắc:
+ Áo: Màu sáng;
+ Quần: Màu sẫm hoặc xanh đen;
- Kiểu dáng:
+ Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay. 
+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
	Bộ
	17

	8
	 Logo in chuyển nhiệt màu trên vải, kích thước: đường kính 5.5cm. In trên áo. Theo mẫu của đơn vị đã duyệt
	Cái
	169























